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HỌC KỲ : I       NĂM HỌC : 2015 – 2016
Lớp: 14CĐ-NL    Ngày thi : ___/ ___ / 20__
Thời gian thi: 90 phút 

Chú ý: Thí sinh được sử dụng tài liệu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: (2đ)

Hơi nước có thông số p = 5 bar, i = 1500 kJ/kg. Xác định entropi s của hơi.

Bài 2: (2đ)
Không khí ẩm ở trạng thái A từ ẩm kế khô đo được nhiệt độ nhiệt kế khô tk = 50(C và nhiệt độ đọng sương chỉ tđs = 25(C. Xác định các thông số (A, tA, iA, tư và biểu diễn nó trên đồ thị I-d.
Bài 3: (6đ)
Một calorifer dùng hơi nước có áp suất p = 1,5 bar được gia nhiệt không khí từ trạng thái đầu (1 = 60%, t1 = 20(C đến trạng thái 2 có t2 = 60(C. Biết lưu lượng quạt V = 1000 m³/phút, nước ngưng tụ là nước bão hòa.

1. Biểu diễn trên đồ thị I-d.

2. Tính nhiệt lượng cung cấp Q [kW] và lưu lượng hơi qua calorifer Gh [kg/h]?

----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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HỌC KỲ : I       NĂM HỌC : 2015 – 2016
Lớp: 14CĐ-NL    Ngày thi : ___/ ___ / 20__
Thời gian thi: 90 phút 

Chú ý: Thí sinh được sử dụng tài liệu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài 1: (2đ)
Xác định thể tích riêng v, entanpy i, entropy s của hơi bão hòa ẩm có thông số (t, x) = (100(C , 85%) bằng đồ thị i-s.
Bài 2: (2đ)
Dùng đồ thị t-d xác định các thông số trạng thái còn lại của không khí ẩm khi có trạng thái và biểu diễn trên đồ thị t-d cho biết các thông số sau : t = 24oC, ( = 60%.
Bài 3: (6đ)
Một bình chứa khí không khí có dung tích V = 0,5 m³, áp kế chỉ pd1 = 2 bar, nhiệt kế chỉ t1 = 30(C, người ta dùng máy nén khí nạp thêm khí vào bình, sau khi nạp áp kế chỉ pd2 = 40 bar, nhiệt kế chỉ t2 = 35 (C, áp suất khí trời đo bằng Barometer chỉ 750 mmHg.
1. Tính khối lượng khí nạp thêm vào bình? 

2. Nếu sau khi nạp xong được làm lạnh đến nhiệt độ t3 = 5(C, nhiệt lượng tỏa ra là bao nhiêu?
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	TRƯỞNG KHOA
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	GV RA ĐỀ


	LÊ QUANG LIÊM
	VÕ THIỆN MỸ
	LÊ QUANG LIÊM


ĐÁP ÁN ĐỀ 1 – HKI/15-16
MÔN: NĐKT – LỚP: 14CĐ-NL
Bài 1: (2đ)

Hơi nước có thông số p = 5 bar, i = 1500 kJ/kg. Xác định entropi s của hơi.

Giải:

Theo đề bài p = 5 bar, Tra bảng nước sôi và hơi bão hòa khơ ta được;



i’ = 640,1 kJ/kg






(0,25 điểm)



i” = 2749 kJ/kg






(0,25 điểm)



s’ = 1,860 kJ/kg.độ






(0,25 điểm)



s” = 6,822 kJ/kg.độ






(0,25 điểm)

Độ khô của hơi bão hoà ẩm được tính như sau:
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          (0,5 điểm)
Vậy entropi (s) của hơi 

sx = (1 – x ) s’ + x. s’’

 



(0,25) điểm

sx = (1– 0,4077)1,860 + 0,4077.6,822 = 3,883


(0,25) điểm

Bài 2: (2đ)
Không khí ẩm ở trạng thái A từ ẩm kế khô đo được nhiệt độ nhiệt kế khô tk = 50(C và nhiệt độ đọng sương chỉ tđs = 25(C. Xác định các thông số (A, tA, iA, tư và biểu diễn nó trên đồ thị I-d.
Giải:

a. Xác định (A, tA ,iA, tư

Theo đề bài từ nhiệt độ đọng sương chỉ tđs = 25(C; tk = 50(C


dA = 20g/kgkkk 

(0,25 điểm)


iA = 25 kcal/kgkk

(0,25 điểm)


(A = 26%

(0,25 điểm)


tư = 31(C

(0,25 điểm)

b. Biểu diễn trên đồ thị i-d
                                                       (1,0 điểm)
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Bài 3: (6đ)
Một calorifer dùng hơi nước có áp suất p = 1,5 bar được gia nhiệt không khí từ trạng thái đầu (1 = 60%, t1 = 20(C, đến trạng thái 2 có t2 = 60(C. Biết lưu lượng quạt V = 1000 m³/phút, nước ngưng tụ là nước bão hòa.

1. Biểu diễn trên đồ thị I-d.

2. Tính nhiệt lượng cung cấp Q [kW] và lưu lượng hơi qua calorifer Gh [kg/h]?
Giải:

1. Biểu diễn trên đồ thị I-d 

(1,0 điểm)


Từ đồ thị I-d ta xác định các thông số trạng thái

Trạng thái 1: với (1 = 60%, t1 = 20(C ta có   
(0,50 điểm)


I1 = 10 kcal/kgkk (I1 = 10.4,18 = 41,8 kJ/kgkk)



d1 = 9 g/kgkk



tđs = 13(C

Trạng thái 2: Quá trình gia nhiệt d = const 
(0,50 điểm)



(2 = 7,5%


I2 = 20 kcal/kgkk (I2 = 20.4,18 = 82,8 kJ/kgkk)
2.Tính nhiệt lượng cung cấp Q [kW] và lưu lượng hơi qua calorifer Gh [kg/h] 
Từ t = 20(C  tra bảng thông số vật lý của không khí khô H = 760 mmHg ta có:


( =  1,205 kg/m3
(0,50 điểm)
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         (1,0 điểm)

Nhiệt lượng cần để gia nhiệt dòng không khí
(1,0 điểm)

Q = Gk(I2 – I1) = 20,08(83.6 – 41.8) =823 kW

Hơi vào là hơi bão hòa khi ngưng tụ thành nước sôi thì nó sẽ truyền nhiệt

                             Q = Gk(I2 – I1) = Gh.r                                  (0,50 điểm)

Từ bảng hơi nước bão hòa ứng với áp suất bằng 1,5 bar tìm được r = 2226 kJ/kg
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(1,0 điểm)











Ngày 20 tháng 11 năm 2015












GV ra đề

                      
LÊ QUANG LIÊM 

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 – HKI/15-16
MÔN: NĐKT – LỚP: 14CĐ-NL

Bài 1: (2đ)
Xác định thể tích riêng v, entanpy i, entropy s của hơi bão hòa ẩm có thông số (t, x) = (100(C , 85%) bằng đồ thị i-s.

Giải:
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p = 1,0 bar 






(0.5 điểm)



s = 5,8 kJ/kg độ 





(0.5 điểm)



i = 2100 kJ/kg 





(0.5 điểm)



v = 1,5 m³/kg 





(0.5 điểm)
Bài 2: (2đ)
Dùng đồ thị t-d xác định các thông số trạng thái còn lại của không khí ẩm khi có trạng thái và biểu diễn trên đồ thị t-d cho biết các thông số sau : t = 24oC, ( = 60%.
Giải:

a. Xác định các thông số trạng thái 
tds = 160C 







(0.25 điểm)

i = 48kJ/kg







(0.25 điểm)

tư = 23,50C







(0.25 điểm)

d = 11,2g/kgkkk







(0.25 điểm)

b. Biểu diễn trên đồ thị t-d 






(1.0 điểm)


Bài 3: (6đ)
Một bình chứa khí không khí có dung tích V = 0,5m³, áp kế chỉ pd1 = 2 bar, nhiệt kế chỉ t1 = 30(C, người ta dùng máy nén khí nạp thêm khí vào bình, sau khi nạp áp kế chỉ pd2 = 40 bar, nhiệt kế chỉ t2 = 35 (C, áp suất khí trời đo bằng Barometer chỉ 750 mmHg.

1. Tính khối lượng khí nạp thêm vào bình? 

2. Nếu sau khi nạp xong được làm lạnh đến nhiệt độ t3 = 5(C, nhiệt lượng tỏa ra là bao nhiêu?
Giải:

1. Tính khối lượng khí nạp thêm vào bình

Áp kế chỉ là áp suất dư, nên áp suất tuyệt đối là

Trạng thái 1 







      (0.50 điểm)

P1 = Pd1 + P0 = 2 + 1 = 3bar = 3.105 N/m2
T1 = t1 + 273 = 30 + 273 = 3030K

Trạng thái 2







       (0.50 điểm)

P2 = Pd2 + P0 = 40 + 1 = 41 bar = 41.105 N/m2
T2 = 35 0C = 273 + 35 = 308 0K

- Lượng khí có sẵn trong bình:
Áp dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng: PV = GRT, ta có:
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(1.0 điểm)

- Lượng không khí sau khi nạp:
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(1.0 điểm)

- Khối lượng khí  nạp thêm vào bình: 

G = G1 – G2 = 23,22-1,73 = 21,92  kg 


(1.0 điểm)

2. Nhiệt lượng tỏa ra là bao nhiêu 

G = 23,22kg






       (0.50 điểm)

t2 = 50C

t1 = 350C

Q = GCp(t2 – t1 )  





(0.50 điểm)

    =  23,22x 29,3/29(5-35) = - 703,163 kJ (nhiệt thải)   (1.0 điểm)











Ngày 20 tháng 11 năm 2015












 GV ra đề










   LÊ QUANG LIÊM
Đề 1








Đề 2











_1509784545.unknown

_1509785028.unknown

_1509785029.unknown

_1509784555.unknown

_1509783433.unknown

